
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
NV 4.9, khu chức năng Viglacera Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

01/08/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TÂN HÒA PHÁT

0107943007

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh;

4752

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu;

4649

3. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết: Sản xuất plastic nguyên sinh 

2013

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TÂN 
HÒA PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN HOA PHAT PRODUCTION AND 
SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TANHOAPHAT CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987 259 257
Email: duchoa8282@gmail.com

Fax:
Website:
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4. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: 
Sản xuất bao bì từ plastic 
Sản xuất sản phẩm khác từ plastic 

2220

5. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: 
Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống 
Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác 

5610

7. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

8. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: 
Quán rượu, bia, quầy bar 
Dịch vụ phục vụ đồ uống khác 

5630

9. Điều hành tua du lịch 7912

10. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn 
Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân 
vào đâu 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

2599

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại;
- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

4669

12. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại 
chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh;

4759

13. Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ 
gia đình

9810
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2.000.000.000 VNĐ

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu;

4659

15. Dịch vụ ăn uống khác 5629

16. Đại lý du lịch 7911

17. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn xi măng;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
- Bán buôn kính xây dựng;
- Bán buôn sơn, véc ni; 
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Bán buôn đồ ngũ kim; 
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663(Chính)

18. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 172139009

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 9, Xã Quảng Đại, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: NV4.9, khu chức năng Viglacera Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN BÁ HÒA Nam
05/07/1983 Kinh Việt Nam

12/04/2013 Công an tỉnh Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       172139009
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 9, Xã Quảng Đại, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: NV4.9, khu chức năng Viglacera Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN BÁ HÒA Nam

05/07/1983 Kinh Việt Nam

12/04/2013 Công an tỉnh Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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